Bài học lịch sử - Lớp 9


	Tuần 24

	Tiết 27+28


Tiết 27 - Bài 22:

CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI 

     TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)

II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám Năm 1945.

NỘI DUNG BÀI HỌC: 

1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945):

a .Hoàn cảnh:

 - Chiến tranh thế giới II sắp kết thúc.

- Pháp được giải phóng.

Nhật khốn đốn ở Thái Bình Dương.

(Pháp ngóc đầu dậy chờ chờ quân đồng minh vào sẽ đánh Nhật, lấy lại địa vị cũ.

  ( Nhật đảo chính Pháp.

b. Diễn biến:

- 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.

- Pháp chống cự yếu ớt và sau vài giờ đã đầu hàng. Nhật độc chiếm Đông Dương.

   2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

        a. Hội nghị thường vụ BCHTW Đảng (12/3/1945) đưa ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của ta”.

        b. Diễn biến của cao trào “Kháng Nhật cứu nước”

- Giữa 3/1945 phong trào khởi nghĩa từng phần diễn ra ở nhiều địa phương.

- T4/1945, thành lập Việt Nam giải phóng quân.

- Uỷ ban quân sự CM Bắc Kỳ thành lập.

- Chiến khu giải phóng Việt Bắc thành lập(4/6/1945).

- UB lâm thời khu giải phóng thành lập.

- Phong trào CM phát triển cao.

CÂU HỎI CỦNG CỐ:

Câu 1: Dựa vào SGK, hãy nêu các sự kiện chính trong cao trào kháng Nhật cứu nước?

Câu 2: Điền thời gian thích hợp vào các ô trống dưới đây:

	Mặt trận Việt Minh ra đời
	

	Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập
	

	Nhật đảo chính Pháp
	

	Nguyễn Ái Quốc về nước.
	

	Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
	

	Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.
	



    DẶN DÒ:
· HS ghi chép nội dung bài học tiết 27 Bài 22 vào tập hoặc có thể in ra sau đó dán vào tập ghi bài cũng được.

· Trả lời và làm bài tập ở phần củng cố.

Tiết 28 - Bài 23:

TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

NỘI DUNG BÀI HỌC: 

I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố:

1. Hoàn cảnh:

 - Chiến tranh thế giới II kết thúc, Đức – Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện.

- Đảng ta nhận định thời cơ Tổng khởi nghĩa đã đến.

2. Hội Nghị toàn quốc của Đảng:

- 14 -15/8/1945, Hội nghị toàn quốc  của Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa. 

- UBKN toàn quốc được thành lập và ra quân lệnh số 1.

3. Quốc dân đại hội:
- 16/8/945, Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào:

+Tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng.

+Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.

+ Quyết định lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng (Chính phủ Lâm thời sau này). 

+ HCM gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

- Chiều 16/8/1945, Võ Nguyên Giáp dẫn một đoàn quân tiến về giải phóng Thái Nguyên.

II. Giành chính quyền ở Hà Nội:

- Không khí cách mạng sôi sục ở mọi nơi.

- Tối 15/8, tổ chức diễn thuyết công khai.

- Sáng 19/8, cách mạng phát triển đến đỉnh cao và giành thắng lợi ở Hà Nội.

III. Giành chính quyền trong cả nước:

- 19/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở HN.

- 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế.

- 25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn.

- 25 đến 28/8/1945, các tỉnh Nam Bộ giành chính quyền.

- Chiều ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch  HCM đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh VNDCCH.

IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng Tám:
1. Ý nghĩa lịch sử :

  + Việt Nam: Đập tan ách thống trị của Pháp- Nhật- Phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - Kỉ nguyên độc lập tự do.

  + Quốc tế: Một nước nhược tiểu đã đánh bại đế quốc, cổ vũ phong trào CM thế giới.
2. Nguyên nhân thắng lợi:

   - Truyền thống đấu tranh kiên cường.

   - Đoàn kết trong mặt trận Việt Minh.

   - Sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và ĐCS.

   - Hoàn cảnh thế giới thuận lợi.

 CỦNG CỐ:

- Trình bày về hoàn cảnh dẫn đến việc ban hành lệnh Tổng khởi nghĩa 8/1945 ?

 - Điền vào bảng để hoàn thiện các sự kiện chính của Cách mạng tháng Tám 1945 sau đây:

	Thời gian
	Sựu kiện
	Ý nghĩa

	18/8/1945
	
	

	19/8/1945
	
	

	23/8/1945
	
	

	25/8/1945
	
	

	28/8/1945
	
	

	30/8/1945
	
	

	2/9/1945
	
	


 - Nguyên nhân thắng lợi – Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám 1945?

  DẶN DÒ: 

   - Học bài cũ bằng việc trả lời các câu hỏi ở phần củng cố.

  -  Ghi bài vào tập hoặc in ra dán vào tập vở ghi.

	Tuần 25

	Tiết 29+30


Bài 24:                     CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 

            CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN ( 1945 – 1946 )

    NỘI DUNG BÀI HỌC: 

I. Tình hình nước ta sau CMT8 :

Tình hình nước ta sau CMT8: gặp rất nhiều khó khăn:

* Quân sự: 

- Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta.

- Miền Nam: 1vạn quân  Anh.

- Nước ta còn 6 vạn quân  Nhật.

- Phản động ngóc đầu dậy làm tay sai cho giặc.

* Chính trị:

     - Nền độc lập bị đe doạ nghiêm trọng, nhà nước CM chưa được củng cố.

* Kinh tế: 
    - Nền kinh tế của ta chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề; nạn đói hoành hành, thiên tai xảy ra.

* Xã hội:
- 90% dân số mù chữ.

- Tệ  nạn XH tràn lan: mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút...

   II.  Bước đầu xây dựng chế độ mới:

 - 6/1/1946, Tổng tuyển cử tự do trong cả nước được tiến hành.

- 2/3/1946, Quốc Hội đã họp phien đầu tiên, Chính phủ mới ra mắt quốc dân đồng bào.

- Lập Ban dự thảo Hiến pháp.

- Tiến hành bầu cử Ủy ban hành chính các cấp.

- 29/5/1946, Mặt trận Liên Việt được thành lập để tăng cường, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn tài chính:

      + Giặc đói :

- Lập “Hủ gạo tiết kiệm”.

-  Tổ chức “Ngày đồng tâm”, kêu gọi đồng bào nhường cơm sẻ áo.
 - Tăng gia sản xuất: khai hoang phục hoá; chia lại ruộng công; giảm tô và giảm thuế.

  + Giặc dốt :

     - 8/9/1945, Hồ Chủ tịch kí sắc lệnh thành lập cơ quan “Bình dân học vụ” kêu gọi nhân dân xoa nạn mù chữ, các cấp học đều phát triển mạnh: đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục.

   + Tài chính :

- Chính phủ kêu gọi tinh thần đóng góp của dân.

- Xây dựng “Quỹ độc lập”.

 - Phát động “Tuần lễ vàng”. 

 - 31/1/1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền  Việt.

- 23/11/1946, Quốc hội cho lưu hành tiền Việt.      

IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại:

- 23/9/1945, Pháp xâm lược trở lại nước ta.

- 10/1945, Pháp chiếm Sài Gòn; đánh Nam Bộ và Trung Bộ.

+ Nhân dân ta anh dũng đánh trả quân xâm lược ở Sài Gòn – Chợ Lớn, sau đó là Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

+ Đảng phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến:

 Nhân dân miền Bắc tích cực chi viện cho miền Nam chiến đấu: những đoàn quân “Nam tiến” nô nức lên đường vào Nam chiến đấu.

V. Đấu tranh chống Tưởng và bọn phản CM:

- Nhường 70 ghế trong QH không qua bầu cử và một số ghế Bộ Trưởng trong Chính phủ Liên hiệp.

 - Ta còn nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế.

- Mặt khác Chính phủ ban hành một số sắc lệnh trừng trị bọn phản CM.

VI. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước Việt Pháp (14/9/1946):

* Nội dung hiệp định Sơ bộ 6/3/1946: 

Nội dung xem SGK.

 - Pháp liên tục bội ước.

 - Ta ký tiếp Tạm ước 14/9/1946, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

CỦNG CỐ:

     - Vì sao nói sau CMT8 ta ở vào trình thế “ 1 ngàn cân treo sợi tóc” ?                                             

     - Những biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng và Chính phủ sau CMT8?

     - Nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 ?

 DẶN DÒ:
   - Học bài cũ bằng việc trả lời các câu hỏi ở phần củng cố.

  -  Ghi bài vào tập hoặc in ra dán vào tập vở ghi.

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngân – Trường THCS Huỳnh Khương Ninh


